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                                                                       Tản Hồng, ngày 01  tháng  9  năm 2020
KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2020 – 2021 LỚP 8
Cả năm: mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết.
Học kì I: 35 tiết/17 tuần thực học .
Học kì II: 35 tiết/17 tuần thực học.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 - Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THANH.
 - Ngày tháng năm sinh: 29/01/1980.
 - Tổ: KHTN
 - Chức vụ: Giáo viên.
* Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy bộ môn Nghề làm vườn lớp 8
II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH. 
	- Căn cứ công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2006 và Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành về hoạt động giáo dục nghề phổ thông;
	- Căn cứ công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông
- Căn cứ thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 và thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT;
- Căn cứ công văn số 2914/SGDĐT-GDPT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2020-2021;
[bookmark: _GoBack]- Căn cứ vào kế hoạch hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông năm học 2020-2021của Trung tâm GDNN- GDTX huyện Ba Vì xây và sự phân công của trường THCS Tản Hồng. Tôi xây dựng kế hoạch giảng dạy nghề làm vườn như sau:
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	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Lí thuyết
	Thực hành

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn
	
3
	

	
	2
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn  (tt)
	
	

	2
	3
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn (tt)
	
	

	
	
4
	Chương I: Thiết kế quy hoạch vườn
Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn
	

3
	

	3
	5
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	6
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	4
	7
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn
	
	

4

	
	8
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	5
	9
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	10
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	6
	11
	Cải tạo vườn
	2
	

	
	12
	Cải tạo vườn (tt)
	
	

	7
	13
	Kiểm tra giữa kì 45 phút (Lấy điểm hệ số 2)
	1
	

	
	14
	Thực hành: Cải tạo vườn
	
	

5


	8
	15
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	16
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	9
	17
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	18
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	10
	
19
	Chương II: Kỹ thuật trồng cây trong vườn
Kĩ thuật giâm cành
	
1
	

	
	20
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành
	
	
4


	11
	21
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	22
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	12
	23
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	24
	Kĩ thuật chiết cành
	1
	

	13
	25
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành
	
	

4

	
	26
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	14
	27
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	
	28
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	15
	29
	Kĩ thuật ghép mắt
	1
	

	
	30
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt
	
	

4

	16
	31
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	32
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	

17

	33
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	34
	Kiểm tra cuối kì I
(Bằng hình thức thực hành lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	35
	Kiểm tra cuối kì I (tt)
(Bằng hình thức thực hành lấy điểm hệ số 3)
	
	

	HỌC KÌ II

	19
	36
	Tiếp chương II:
Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	1
	

	
	37, 38
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	
	
5

	20
	39
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	40
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	21
	41
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	42
	Kĩ thuật trồng rau
	1
	

	22
	43
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau
	
	

5

	
	44
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	23
	45
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	46
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	24
	47
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	48
	Kĩ thuật trồng hoa
	2
	

	25
	49
	Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	50
	Kiểm tra giữa kì 45 phút (Lấy điểm hệ số 2)
	1
	

	26
	51
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa
	
	

4

	
	52
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	27
	53
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	54
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	28
	55
	Làm đất và cải tạo đất
	1
	

	
	56
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất
	
	

4

	29
	57
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	58
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	30
	59
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	60
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	2
	

	31
	61
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	
	62
	Thực hành: Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	
	

4

	32
	63
	Thực hành: Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	
	64
	Thực hành: Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	33
	65
	Thực hành: Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	
	66
	Ôn tập
	1
	

	34
	67
	Thực hành: Ôn tập
	
	2

	
	68
	Thực hành: Ôn tập (tt)
	
	

	35
	69
	Kiểm tra cuối kì II
(Bằng hình thức thực hành lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	70
	Kiểm tra cuối kì II (tt)
(Bằng hình thức thực hành lấy điểm hệ số 3)
	
	



         Xét duyệt của tổ chuyên môn                                                   Người lập                                                                                                                            
                                                              

                                                                                      Nguyễn Thị Kim Thanh                                                    

           Xét duyệt của BGH  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                
